
UBND HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TÔ KÝ 
 

 
(Đề gồm có 2 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I  

NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: TOÁN HỌC – KHỐI 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

Chọn 1 trong 4 đáp án trong mỗi câu mà thí sinh cho là đúng nhất bằng cách ghi Câu 

số_ kèm theo đáp án A, B, C hoặc D vào giấy làm bài. 
 

Câu 1: Chọn câu đúng: 

A. Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số ( )
a c

b d 0
b d
= ,  

B. Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tích a d b c. .=  

C. Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tổng a b b c+ = +  

D. Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai hiệu a b b c− = −  

Câu 2: Có 20 công nhân xây xong ngôi nhà hết 60 ngày. Hỏi 15 công nhân xây xong ngôi 

nhà đó hết bao nhiêu ngày. (Biết năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau). 

A. 80 B. 85 C. 75 D. 74 

Câu 3: Cho biểu thức 
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:
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, cách tính nào dưới đây là đúng ? 

A. 
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 B. 
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C. 
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 D. 
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Câu 5: Kết quả của phép tính 
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 là: 
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Câu 6: Chọn khẳng định đúng. 

A. 
5

4
  B. 1,24−   C. 2  D. 

3

0
−   
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Câu 7: Số nào dưới đây là số thập phân hữu hạn: 

A. 1,(3) B.
  

– 0,(714285)   C. 0,25 D. 1,41421356… 

Câu 8: Biết ABC HIK =  . Hãy chọn câu đúng:  

 

Câu 9: Số nào sau đây là số vô tỉ: 

A. 1 B. 0,25 C. 1,41421356… D. –9 

Câu 10: Tập hợp các số thực được kí hiệu là: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 11: Qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng có ….. 

A. hai đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng đã cho 

B. duy nhất một đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng đã cho 

C. không có đường thẳng nào đi qua A và song song với đường thẳng đã cho 

D. vô số đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng đã cho 

Câu 12: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 4 . Công thức biểu diễn y theo x là: 

A. 
x

y
4

= −  B. 
4

y
x

= −  C. 
4

y
x

=  D. 
x

y
4

=  

Câu 13: Kết quả của phép tính 
2 25 3−  là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 14: Cho biểu thức 
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.
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.  Cách tính nào dưới đây là đúng ? 

A. 
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Câu 15: Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng: 

A. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó 

B. Vuông góc với đoạn thẳng đó  

C. Đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng đó 

D. Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 16: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 
2

5
. Công thức biểu diễn y theo x là: 
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Câu 17: Kết quả của phép chia 
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Câu 18:  

 

Câu 19: Kết quả của phép nhân 
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Câu 20: Cho hàm số y f (x) 3x 4= = + . Tính giá trị của y khi x = 1. 

A. 7 B. – 1 C. 8 D. 9 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 21(1,0 điểm): Tính. 

a) 
7 2 5

.
6 7 2

−      b)  

2
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Câu 22 (1,0 điểm): Tìm x, y biết 
x y

5 2
=  và x - y = 12 

Câu 23 (0,5 điểm): Cho hình vẽ, biết 
0

1C 117= . Tính 1D . 

 

Câu 24 (1,5 điểm): Cho DEF có DE = DF. Lấy K là trung điểm của EF. 

a) Chứng minh: DEK DFK =   

b) Gọi I là trung điểm của DF. Trên tia KI lấy điểm M sao cho IK = IM.  

Chứng minh. DK MF . 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

 

1. A 2. A 3. A 4. B 5. D 6. A 7. C 8. D 9. C 10. D 

11. B  12. C 13. D 14. B 15. C 16. D 17. D 18. A 19. B 20. A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM 

Câu 1: (1 điểm). 

a) 
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    =  
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0,25 

 

0,25 
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Câu 2: (1 điểm) 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

x y

5 2
= = 

𝑥 − 𝑦

5 − 2
 =

15

3
 = 5 

Vậy x = 5.5 = 25 

        y = 5.2 =10 

 

 

0,25 – 0,25 

 

0,25 

0,25 
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Câu 3: (0,5 điểm) 

Ta có: m ⊥ e  và p⊥ e 

=> m // e 

Vì m//e  và   𝐶1 
̂ 𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖  𝐷1 

̂  

nên   𝐶1 
̂ =   𝐷1 

̂  

Mà   𝐶1 
̂ =1170 nên   𝐷1 

̂ = 1170 
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Câu 4: (1,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Xét hai tam giác DEK và DKF, ta có: 

DE =DF ( gt) 

KE =KF ( K là trung điểm EF) 

DK là cạnh chung 

Vậy ∆ 𝐷𝐸𝐾 = ∆ 𝐷𝐹𝐾 (c.c.c) 

 

b) Xét hai tam giác DIK và MIF, ta có: 

ID = IF ( I trung điểm DF) 

IK = IM (gt) 

𝐷𝐼𝐾̂= 𝑀𝐼𝐹̂ ( đối đỉnh) 

Vậy ∆ 𝐼𝐷𝐾 = ∆𝐼𝐹𝑀  (c.g.c) 

 Suy ra: 𝐼𝐷𝐾̂= 𝐼𝐹𝑀̂  

Mà 𝐼𝐷𝐾̂ 𝑣à 𝐼𝐹𝑀̂ là hai góc so le trong 

=> DK//MF  
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